
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GIA LỘC II

1 2 3 4 5 6 7 8

I BIÊN CHẾ

1 Vũ Thị Hà Thanh 26/10/1974
Phụ trách chung, QL công tác tài chính, công 

tác tổ chức, dạy 2C (1 tiết), 3B (1 tiết/ tuần)
x Tự nhận

2 Tô Thị Thuỷ 10/5/1974

Phụ trách, chỉ đạo CM khu A, công tác 

KĐCLGD; quản lý các lớp bán trú, thư viện, 

BDGV; PT các đoàn thể; dạy lớp 1B (1 

tiết/tuần), 2E (3 tiết/tuần).

x Tự nhận

3 Phạm Thị Hằng 20/12/1979

Phụ trách, chỉ đạo CM khu B; CSVC; lao 

động, TBĐD,  công tác PC; dạy lớp 2G (2 

tiết), 5E: 1 tiết; 5G 1 tiết

x Tự nhận

4 Nguyễn Thị Hương Giang 09/3/1975 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A, TT Tổ 1 x

5 Hoàng Thị Thu Hằng 03/3/1988 TPT Đội, dạy 4 tiết lớp  1A, 1B, 1C, 1D x

6 Đỗ Bá Thạch 30/12/1981 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4D, TT Tổ 4 x

7 Hoàng Thị Kim Ánh 24/03/1974 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5B, TT Tổ 5 x
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8 Đỗ Thị Kim Lương 29/6/1991 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A, TP Tổ 5 x

9 Nguyễn Vũ Lâm Thảo 27/02/1998 Giảng dạy khối 2 x

10 Đoàn Thị Phương Thuý 31/12/1990 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2C, TP Tổ 2 x

11 Tăng Thị Kim Liên 08/7/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B x

12 Phạm Thị Tĩnh 12/10/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1C, TP Tổ 1 x

13 Nguyễn Thị Vân Hiền 10/5/1985 Dạy ÂN 23 lớp khu A + lớp 3E, 3G x

14 Nguyễn Thị Như 27/02/1990
Dạy TA 6 lớp khối 3,4,5 khu B (24 

tiết);
x

15 Đỗ Hải Hồng 26/6/1971 Phụ trách Thư viện thiết bị x

16 Nguyễn Thị Thuý 06/5/1990 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A x

17 Trần Thị Thủy 26/12/1970 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2B, TT Tổ 2 x

18 Nguyễn Thị Vân 18/12/1998 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2D x

19 Nguyễn Thị Quý 04/5/1977 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2G x

20 Phạm Thị Linh 01/7/1990 Dạy các lớp khối 2,3,4 khu A; x

21 Phạm Thị Thu 07/9/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A x

22 Phạm Thanh Hằng 01/10/1999 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3B x
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23 Bùi Thị Thuần 12/12/1974 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3C, TT Tổ 3 x

24 Trần Thị Loan 15/6/1971 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3D x

25 Phạm Thị Hải Yến 17/10/1972 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3E, TP Tổ 3 x

26 Nguyễn Thị Như Chinh 30/10/1997 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A, TP Tổ 4 x

27 Nguyễn Thị Thanh Nhã 26/01/1992 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4B x

28 Phạm Anh Dũng 20/12/1979 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4C x

29 Lê Trung Anh 05/10/1998 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4E x

30 Nguyễn Thị Tuyết 25/9/1990 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4G x

31 Phạm Thị Giang 25/04/1991 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4H x

32 Vũ Thị Thùy Dung 06/09/1991 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4I x

33 Nguyễn Thị Hoa 05/8/1974 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5C x

34 Bùi Thị Bích Ngọc 29/10/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5D x

35 Nguyễn Thị Hương Thơm 24/04/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5E x

36 Bùi Thị Vân 02/02/1990 Dạy lớp 5A,5B, 5C, 5D  + lớp 4C,4D x

37 Nguyễn Đình Cơ 02/4/1981 Giáo viên Âm Nhạc x

38 Phạm Thị Mẽ 20/8/1969 Nhân viên Văn thư, TT tổ VP x

39 Nguyễn Khắc Năng 10/8/1966 Nhân viên KT, TP tổ VP x

40 Cao Thị Dịu 14/11/1983 Nhân viên Y tế x

41 Nguyễn Thị Thiên Trang 30/11/1997 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5G x

42 Đỗ Đình Huy 03/09/1991
Dạy TD lớp 1A, 1B, 1C, 1D, 5A, 5B, 5C, 5D; 

7 lớp khu B
x



1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chú (Lý 

do không 

hoàn thành 

nhiệm vụ)

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Mức độ phân loại đánh giá, xếp loại

Số 

TT
Chức vụ, chức danh (ghi cụ thể, chi tiết) Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn 

thành  

nhiệm vụ

43 Nguyễn Hương Giang 11/5/1996 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1D x

44 Vũ Thị Vân 08/6/1985
Dạy các lớp khối 2,3,4,5 khu A, 7 lớp 

khu B
x

45 Phạm Văn Trung 21/6/1984 Dạy Tin học 30 tiết  x

46 Nguyễn Thị Hoạt 26/8/1989 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3G x

47 Vũ  Thị Thu Trang 16/10/1991
Dạy TA lớp 3A, 3B, 3D (12 tiết) 2A, 2B, 2C, 

2D, 2E, 2G, 1D  (14 tiết) 
x

48 Lê Thị Thắm 28/02/1975 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2E x

1 Nguyễn Thị Huyền 08/9/1999
Dạy TA 4A, 4B, 4E, 4G, 

3C, 1 lớp 1
x

HỢP ĐỒNG TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hà Thanh

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Mẽ

Thị trấn Gia Lộc, ngày 16 tháng 4 năm 2025
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